
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Jiê Y Wiệt 30/09/1995 241554305 Đủ điều kiện

2 Y Toàn Buôn Krông 02/04/1995 241436746 Đủ điều kiện

3 Y' Khoa BKrông 08/06/1996 241651323 Đủ điều kiện

4 Y Nhong Ayun 19/03/1991 241253192 Đủ điều kiện

5 Lƣơng Ngọc Tuấn An 26/11/1994 241516421 Đủ điều kiện

6 Nguyễn Ngọc Bình 08/12/1994 241565474 Đủ điều kiện

7 Nguyễn Huy Hoàng 26/08/1994 241418917 Đủ điều kiện

8 Trần Đình Trung 18/09/1991 241241563 Đủ điều kiện

9 Trần Quốc Toản 16/09/1995 241829169 Đủ điều kiện

10 Nguyễn Tấn Linh 20/09/1993 241652354 Đủ điều kiện

11 Nguyễn Đức Thành 19/11/1992 241312853 Đủ điều kiện

12 Trần Đức Văn 02/11/1990 241096172 Đủ điều kiện

13 Lê Bảo Huy 05/07/1992 241317031 Đủ điều kiện

14 Tăng Thƣợng Giàu 01/04/1997 241658003 Đủ điều kiện

15 Trần Hƣng 02/09/1991 241161648 Đủ điều kiện

16 Phan Thành Đạt 18/12/1995 241506243 Đủ điều kiện

17 Nguyễn Văn Chiến 28/11/1996 241640524 Đủ điều kiện

18 Ksor Doat 05/12/1993 230981150 Đủ điều kiện

19 Phạm Văn Điềm 24/10/1995 241607018 Đủ điều kiện

20 Chu Văn Tâm 07/09/1995 241441978 Đủ điều kiện

21 Võ Anh Quốc 08/09/1995 214558623 Đủ điều kiện

22 Lƣơng Hồng Cơ 20/04/1993 241196336 Đủ điều kiện

23 Trần Thành Phúc 01/11/1993 241283526 Đủ điều kiện

24 Nguyễn Ngọc Nam 22/08/1987 241791626 Đủ điều kiện

25 Võ Trần Chí 10/01/1992 241303357 Đủ điều kiện

26 Lƣu Đức Hùng 05/01/1995 241710727 Đủ điều kiện

27 Quách Thành Kiểm 08/07/1994 241557223 Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

28 Nguyễn Văn Hƣng 18/03/1993 241338813

Bổ sung bản sao Bằng tốt 

nghiệp THPT, Sổ hộ khẩu; xét 

nghiệm viêm gan B, giang mai, 

HIV trong giấy khám sức khỏe

29 Y Jôla Êban 16/05/1988 241243784 Bổ sung bản sao CMND

30 Nguyễn Tấn Long 26/08/1993 241425325
Bổ sung xét nghiệm viêm gan 

B, giang mai, HIV trong giấy 

khám sức khỏe

31 Trần Hồng Đức 25/08/1992 241342630
Bổ sung xét nghiệm viêm gan 

B, giang mai, HIV trong giấy 

khám sức khỏe

32 Trần Đức Toản 01/12/1986 162556780
Không đủ điều kiện tham gia 

chƣơng trình

33 Nguyễn Tiến Quân 20/10/1992 241828239
Không đủ điều kiện tham gia 

chƣơng trình

34 Trịnh Huy Tùng 25/10/1993 164492721
Không đủ điều kiện tham gia 

chƣơng trình

35 Phạm Đức Cảnh 04/09/1993 241416887
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

36 Nguyễn Văn Công 13/09/1994 241580678
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe

37 Trần Hà Nam 06/06/1992 241289790
Không đủ điều kiện 

về sức khỏe


